
1 Cột đèn chiếu sáng khu vực khuôn viên trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

 - Bóng đèn chiếu sáng, loại đèn năng lượng mặt trời 500W: 08 bóng 

 - Cột đèn chiếu sáng, cột cao 6m-D78-3mmm: 08 cột 

 - Thi công chân cột, chân hố bê tông: 8 hố 

2 Bổ sung hệ thống camera an ninh khu vực khuôn viên trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư

 - Camera IP thân trụ, camera IP trụ hồng ngoại 5.0MP chuẩn nén H.265 (IP Starlight): 10 chiếc

 - Nguồn camera, nguồn chuyên dụng cho camera 12V 2A: 10 chiếc

 - Hộp kỹ thuật cho camera, kích thước 12x12: 10 chiếc

 - Dây tín hiệu camera, dây cáp mạng kèm liền nguồn Cat5 UTP lõi đồng nguyên chất vỏ PE: 750m

 - Dây tín hiệu camera, cáp quang 1FO, 1 core, 1 lõi Singlemoda: 200m 
- Bộ chuyển đổi quang điện, converter Netlink HTB-3100AB Single-mode 25km loại 1 sợi quang sử

dụng cho Internet và Camera IP: 02 bộ

 - Đầu RJ45 cat5e: 20 chiếc 

 - Đầu bấm quang: 02 chiếc 

 - Đầu nguồn âm dương cho camera:10 chiếc 

 - Switch chia mạng TP-LINK TL-SF1008D: 02 chiếc

 - Dây điện nguồn, dây điện Trần Phú 2 x 0,75mm: 100m

3 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai

3.1 Hệ thống báo cháy tự động

- Kiểm tra, bảo dưỡng trung tâm báo cháy 10 kênh Hochiki: Đo kiểm tra, xác định các kênh, vệ sinh,
tráng thiếc các đầu dây, sửa chữa, hiệu chỉnh kỹ thuật, test kênh báo cháy: 01 tủ

- Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cuối đường dây: Test, kiểm tra độ kín mạch của các kệnh, hiển thị lỗi hệ
thống: 10 chiếc

- Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo nhiệt, đầu báo khói: Tháo, đo kiểm tra thông số kỹ thuật, vệ sinh lau chùi,
phần cảm biến nhiệt, cảm biến khói, kiểm tra điện trở tiếp xúc, test thử tín hiệu: 160 chiếc

- Kiểm tra, bảo dưỡng chuông báo cháy: Tháo, kiểm tra, vệ sinh lau chùi, test thử tín hiệu thiết bị: 18
chiếc

- Kiểm tra, bảo dưỡng nút ấn khẩn cấp báo cháy:Tháo, kiểm tra, vệ sinh lau chùi, test thử tín hiệu thiết bị:
18 chiếc

 - Kiểm tra, bảo dưỡng đèn báo cháy: Tháo, kiểm tra, vệ sinh lau chùi, test thử tín hiệu thiết bị: 18 chiếc

 - Kiểm tra, bảo dưỡng hộp đấu nối kỹ thuật các tầng: 07 hộp
- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây và cáp tín hiệu báo cháy: Kiểm tra, đo, dò và thông mạch

đường đây và cáp tín hiệu các tầng: 02 hệ thống
3.2 Hệ thống chữa cháy

 - Kiểm tra, bảo dưỡng đầu phun: 40 chiếc
 - Kiểm tra, bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay (MFZL4, MT3): 45 chiếc
- Kiểm tra, bảo dưỡng Hộp chữa cháy vách tường ( Van góc chữa cháy chuyên dụng, Cuộn vòi chữa

cháy, lăng phun, khớp nối….): 07 chiếc
 - Kiểm tra bảo dưỡng Bơm chữa cháy động cơ điện: 01 chiếc
 - Kiểm tra bảo dưỡng Bơm chữa cháy nhiên liệu: 01 chiếc
 - Kiểm tra bảo dưỡng Bơm bù: 01 chiếc
 - Kiểm tra bảo dưỡng tủ điều khiển 3 bơm chữa cháy: 01 chiếc

3.3 Hệ thống sự cố và chỉ dẫn thoát nạn
 - Kiểm tra, bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát nạn Exit: 18 chiếc
 - Kiểm tra, bảo dưỡng đèn sự cố: 26 chiếc
 - Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây nguồn Exit, sự cố: 01 chiếc

DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số           /SKH-VP ngày        /11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai)
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